
PHÒNG THI SỐ: 2 Mã HP: 

Địa điểm: 301A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 65DCOT11006 Nguyễn Đức Anh 65DCOT12

2 2 65DCOT13960 Nguyễn Song Bá 65DCOT11

3 3 65DCCD10724 Trần Văn Bằng 65DCCD11

4 4 65DCOT11178 Nguyễn Văn Bảo 65DCOT11

5 5 65DCOT13747 Nguyễn Quốc Bình 65DCOT12

6 6 65DCCD12485 Văn Huy Chung 65DCCD12

7 7 65DCCS20678 Đoàn Việt Cương 65DCCD12

8 8 65DCCD10702 Chu Văn Đông 65DCCD11

9 9 65DCOT11139 Nguyễn Văn Đồng 65DCOT11

10 10 65DCKX13609 Đào Anh Dũng 65DCCD12

11 11 65DCOT13394 Đinh Mạnh Dũng 65DCOT12

12 12 65DCOT11216 Đỗ Tiến Dũng 65DCOT11

Ngày thi: 03/3/2017 Ca thi: 5

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: ĐLCM của ĐCS Việt Nam DC1LL04

13 13 65DCCD11735 Nguyễn Tiến Dũng 65DCCD12

14 14 64DCDD2011 Trần Đức Dũng 64DCDD01

15 15 65DCOT12560 Vũ Minh Dũng 65DCOT12

16 16 65DCDB20612 Lê Minh Dương 65DCCD11

17 17 65DCKT12336 Ngô Thùy Dương 65DCKT11

18 18 65DCCD12497 Nguyễn Văn Dương 65DCCD11

19 19 65DCCD10712 Đặng Văn Duy 65DCCD11

20 20 65DCCD10714 Đỗ Văn Hải 65DCCD11

21 21 65DCOT11195 Nguyễn Hoàng Hải 65DCOT12

22 22 64DCDD2018 Nguyễn Văn Hải 64DCDD01

23 23 65DCCD10706 Cao Thành Hân 65DCCD12

24 24 65DCOT12551 Nguyễn Mạnh Hoàng 65DCOT12

25 25 65DCOT10679 Phạm Bá Hùng 65DCOT11

26 26 64DCDD2027 Phạm Việt Hùng 64DCDD01

27 27 65DCOT13393 Vũ Duy Khánh 65DCOT12

28 28 65DCOT11219 Trần Văn Lãm 65DCOT11

29 29 65DCKT14427 Nguyễn Quang Minh 65DCKT11

30 30 64DCDD2035 Bùi Phúc Hoàng Nam 64DCDD01

31 31 64DCDD2034 Phạm Ngọc Nam 64DCDD01

32 32 65DCKT14394 Phạm Thị Kim Ngân 65DCKT1132 32 65DCKT14394 Phạm Thị Kim Ngân 65DCKT11

33 33 65DCOT13275 Trần Văn Ngọc 65DCOT12

34 34 65DCOT13740 Nguyễn Bá Phong 65DCOT12



TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

35 35 65DCCD14395 Nguyễn Hồng Phong 65DCCD12

36 36 64DCDD2038 Dương Văn Phú 64DCDD01

37 37 65DCMX11000 Nguyễn Ích Quang 65DCMX11

38 38 65DCCD13272 Nguyễn Quyết Thắng 65DCCD11

39 39 65DCOT11160 Phan Chiến Thắng 65DCOT11

40 40 65DCOT11182 Bùi Quang Thành 65DCOT12

41 41 65DCOT13742 Phùng Xuân Thanh 65DCOT12

42 42 65DCKT10085 Nguyễn Phương Thảo 65DCKT11

43 43 65DCCD13953 Nguyễn Văn Thảo 65DCCD11

44 44 65DCOT13290 Phùng Xuân Trường 65DCCD12

45 45 65DCKT10135 Hoàng Thị Tuyết 65DCKT11

Danh sách gồm 45 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 2 Mã HP: 

Địa điểm: 301A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 64DCCD2204 Trần Quang Thắng 64DCCD04

Danh sách gồm 01 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 03/3/2017 Ca thi: 5

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: ĐLCM của ĐCS Việt Nam DC1LL04



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 302A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 65DCHT14419 Trần Huy Duy 65DCHT11

2 2 65DCTH14251 Nguyễn Duy Đức 65DCHT11

3 3 65DCTH14251 Lê Quân Kiên 65DCHT11

4 4 65DCTH14251 Lê Ngọc Minh 65DCHT11

5 5 65DCTH14251 Lại Thị Thu Phương 65DCHT11

6 6 65DCTH14251 Nguyễn Văn Thành 65DCHT11

Danh sách gồm 06 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 03/3/2017 Ca thi: 5

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Trí tuệ nhân tạo DC3HT12



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 302A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 65DCDD10364 Nguyễn Quốc Anh 65DCDD11

2 2 65DCDD10374 Trần Bá Lộc 65DCDD11

3 3 65DCDD10372 Đỗ Văn Sỹ 65DCDD11

4 4 65DCDD13496 Hoàng Trung Thành 65DCDD11

Danh sách gồm 04 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 03/3/2017 Ca thi: 5

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Kết cấu thép DC2DD51



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 302A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 65CCCD11082 Nguyễn Văn Biên 65CCCD11

2 2 65CCCD20318 Nguyễn Thế Tài 65CCCD11

3 3 65CCCD10274 Nguyễn Toàn Thắng 65CCCD11

4 4 65CCCD10260 Lò Anh Tuân 65CCCD11

Danh sách gồm 04 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 03/3/2017 Ca thi: 5

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 

Môn thi: Kỹ thuật thi công cầu 1 CC3CA51



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 404A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 65DCCS20675 Trần Mạnh Cường 65DCKX11

2 2 65DCKX11495 Đặng Quốc Dũng 65DCKX11

3 3 65DCKX14423 Trần Thị Linh 65DCKX11

4 4 65DCKX12232 Lê Thị Thanh Thuyên 65DCKX11

Danh sách gồm 04 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 03/3/2017 Ca thi: 5

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Kinh tế học DC2KV64



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 401A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DCKT10262 Ngô Thị Ánh 66DCKT12

2 2 66DCKT10248 Nguyễn Bùi Hà Anh 66DCKT12

3 3 66DCKT10018 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 66DCKT11

4 4 66DCKT10060 Phùng Thị Hương 66DCKT11

5 5 66DCKT10088 Phạm Thị Hồng Nhung 66DCKT11

6 6 66DCKT10214 Nguyễn Minh Phương 66DCKT12

7 7 66DCKT10239 Nguyễn Thị Thanh 66DCKT12

8 8 66DCKT10178 Nguyễn Thủy Tiên 66DCKT12

9 9 66DCKT30016 Nguyễn Thu Trang 66DCKT12

10 10 66DCKT10020 Nhâm Thị Hồng Vân 66DCKT12

11 11 66DCKT10027 Trần Thị Vân 66DCKT11

Ngày thi: 03/3/2017 Ca thi: 5

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Tổ chức công tác kế toán trong DN DC3KT20

Danh sách gồm 11 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 304A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DCOT10006 Bùi Ngọc Ánh 66DCOT11

2 2 66DCKX10054 Hoàng Hải Đăng 66DCKX11

3 3 66DCKX10216 Nguyễn Thuỳ Dương 66DCKX11

4 4 66DCOT10069 Lê Viết Hải 66DCOT11

5 5 66DCOT10166 Dương Ngọc Hân 66DCOT12

6 6 66DCOT10095 Đặng Trung Hiếu 66DCOT11

7 7 66DCOT10134 Đặng Duy Kiên 66DCOT11

8 8 66DCKX10205 Hoàng Thị Như 66DCKX11

9 9 66DCOT10170 Trịnh Huy Quý 66DCOT12

10 10 66DCKX10056 Tô Phương Thảo 66DCKX11

11 11 66DCOT10086 Nguyễn Khắc Tuấn 66DCOT11

12 12 66DCKT10253 Phan Anh Tuấn 66DCKX11

Ngày thi: 03/3/2017 Ca thi: 5

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Những NLCB của CN Mác 2 DC1LL02

Danh sách gồm 12 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 304A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 64DCDD2016 Trịnh Hoàng Giang 64DCDD01

2 2 64DCKT2013 Vũ Thị Hồng 64DCKT02

Danh sách gồm 02 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 03/3/2017 Ca thi: 5

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN - ĐỢT THÁNG 03/2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Những NLCB của CN Mác 2 DC1LL02



PHÒNG THI SỐ: 2 Mã HP: 

Địa điểm: 403A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DCCD10033 Lương Ngọc Ánh 66DCCD11

2 2 66DCCD10133 Nguyễn Thành Chung 66DCCD11

3 3 66DCCD10077 Ngọ Thế Cung 66DCCD11

4 4 66DCCD10181 Đinh Ngọc Đĩnh 66DCCD12

5 5 66DCCD10079 Lê Hữu Dương 66DCCD11

6 6 66DCCD10110 Nguyễn Thái Dương 66DCCD11

7 7 66DCDT10052 Nguyễn Đức Hải 66DCDD11

8 8 66DCCD10002 Nguyễn Văn Khang 66DCCD11

9 9 66DCDD10220 Đào Văn Long 66DCDD11

10 10 66DCCD10028 Đỗ Xuân Quang 66DCCD11

11 11 66DCCD10175 Dương Văn Sáng 66DCCD12

12 12 66DCDD10081 Nguyễn Văn Toàn 66DCDD11

Ngày thi: 03/3/2017 Ca thi: 5

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Trắc địa DC2CT61

13 13 66DCDD10093 Chu Công Trường 66DCDD11

14 14 66DCCD10008 Phạm Văn Tuyền 66DCDD11

15 15 66DCDD10046 Lê Hoài Vũ 66DCDD11

Danh sách gồm 15 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 302A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DCHT10187 Lê Hoàng Bách 66DCHT11

2 2 66DCHT10127 Phùng Thị Mỹ Linh 66DCHT11

3 3 66DCHT10148 Phùng Văn Minh 66DCHT11

Danh sách gồm 03 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 03/3/2017 Ca thi: 5

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Nhập môn cơ sở dữ liệu DC2TT22



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 303A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 64DCKT2051 Phạm Hà Anh 64DCKT03

2 2 64DCKT2099 Vũ Thái Dương 64DCKT09

3 3 64DCKT2055 Trần Thị Hồng Duyên 64DCKT03

4 4 64DCKT2056 Trần Lam Giang 64DCKT03

5 5 64DCKT2006 Hoàng Thị Hằng 64DCKT02

6 6 64DCKT2059 Đỗ Thị Bích Hạnh 64DCKT03

7 7 64DCKT2008 Nguyễn Thị Hiền 64DCKT02

8 8 64DCKT2010 Nguyễn Xuân Hiếu 64DCKT02

9 9 64DCKT2062 Nguyễn Huy Hoàng 64DCKT03

10 10 64DCKT2063 Nguyễn Văn Hoàng 64DCKT03

11 11 64DCDD2026 Lê Quốc Huy 64DCKT09

12 12 64DCKT2066 Phạm Quang Huy 64DCKT03

Ngày thi: 03/3/2017 Ca thi: 5

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Kiểm toán báo cáo tài chính DC3KV43

13 13 64DCKT2067 Phạm Thị Thanh Huyền 64DCKT03

14 14 64DCKT2111 Trần Thị Thu Huyền 64DCKT09

15 15 64DCKT2019 Phan Thị Thanh Lan 64DCKT02

16 16 64DCKT2073 Mai Khánh Linh 64DCKT03

17 17 64DCKT2020 Phạm Thuỳ Linh 64DCKT02

18 18 64DCKT2074 Nguyễn Thị Loan 64DCKT03

19 19 64DCKT2023 Lê Thị Mai 64DCKT02

20 20 64DCKT2081 Đặng Tố Như 64DCKT03

21 21 64DCKT2122 Nguyễn Thị Nhung 64DCKT09

22 22 64DCKT2087 Vũ Đức Thắng 64DCKT03

23 23 64DCKT2086 Đỗ Thị Thu Thảo 64DCKT03

24 24 64DCKT2131 Nguyễn Thị Phương Thảo 64DCKT09

25 25 64DCKT2088 Nguyễn Thị Thoa 64DCKT03

26 26 64DCKT2090 Trần Thị Tiếp 64DCKT03

27 27 64DCKT2135 Dương Thị Thu Trang 64DCKT09

28 28 64DCKT2043 Kim Thị Trang 64DCKT02

29 29 64DCKT2091 Phạm Thị Trang 64DCKT03

30 30 64DCKT2138 Phùng Quang Trung 64DCKT09

31 31 64DCKT2045 Đào Thanh Tú 64DCKT02

32 32 64DCKT2094 Vũ Minh Tự 64DCKT0332 32 64DCKT2094 Vũ Minh Tự 64DCKT03

33 33 64DCKT2046 Nguyễn Thị Tươi 64DCKT02

34 34 64DCKT2047 Ngô Thị Mai Vân 64DCKT02



TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

35 35 64DCKT2049 Phạm Thị Vinh 64DCKT02

36 36 64DCKT2095 Hoàng Hải Yến 64DCKT03

Danh sách gồm 36 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2


